
TT Tên dịch vụ Đơn giá Mức phí mới

I

1 Thị thực quá cảnh 1 2,500,000 VND

2 Thị thực ngắn hạn (thời gian cư trú dưới 90 ngày) 1 2,500,000 VND

3 Thị thực ngắn hạn dành cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi 1 1,250,000 VND

4 Thị thực dài hạn (thời gian cư trú trên 90 ngày) 1 3,050,000 VND

5 Thị thực dài hạn dành cho lao động theo thời vụ 1 1,150,000 VND

6 Thị thực dài hạn mục đích gia hạn giấy phép định cư 1 1,700,000 VND

II

1 Cấp hộ chiếu tạm thời 1 850,000 VND

2 Cấp hộ chiếu phổ thông 1 200,000 VND

3 Cấp hộ chiếu (thời hạn 05 năm, từ 18 đến 65 tuổi) 1 550,000 VND

4 Cấp hộ chiếu (thời hạn 10 năm, từ 18 đến 65 tuổi) 1 1,000,000 VND

5
Cấp hộ chiếu (dưới 18 tuổi, không lấy dấu vân tay, trường 

hợp 02 trẻ nộp hồ sơ)
1 150,000 VND

6
Cấp hộ chiếu (dưới 18 tuổi, không lấy dấu vân tay, từ 03 

trẻ trở lên)
1 100,000 VND

7 Cấp hộ chiếu (không lấy dấu vân tay, từ 12 đến 65 tuổi) 1 200,000 VND

8 Cấp lại hộ chiếu thứ hai 1 400,000 VND

9 Cấp hộ chiếu thứ hai (từ 18 đến 65 tuổi) 1 1,050,000 VND

10 Cấp giấy thông hành một lần/khẩn cấp 1 850,000 VND

III

1 Hợp pháp hóa lãnh sự 1 700,000 VND

2 Chứng thực bản dịch tiếng nước ngoài 1 850,000 VND

3 Chứng thực bản dịch tiếng Hungary 1 600,000 VND

4 Công chứng bản dịch tiếng nước ngoài 1 1,250,000 VND

5 Công chứng bản dịch tiếng Hungary 1 1,000,000 VND

6 Chứng thực chữ ký (cá nhân) 1 850,000 VND

7 Chứng thực chữ ký (công ty/doanh nghiệp) 1 1,150,000 VND
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8 Chứng thực lãnh sự khác 1 850,000 VND

9 Chứng thực bản sao 1 450,000 VND

10 Sao y bản chính 1 600,000 VND

IV

1 Xác nhận quan hệ cha con 1 1,000,000 VND

2 Cấp phép hồi hương thi hài 1 1,000,000 VND

3 Cấp các loại giấy tờ từ nước ngoài 1 700,000 VND

4 Cấp giấy chứng nhận có thẩm quyền 1 1,000,000 VND

5 Chuyển tài liệu/đồ thất lạc sang Hungary 1 700,000 VND

6
Kháng nghị quyết định từ chối hồ sơ xin thị thực/gia hạn 

thẻ cư trú
1 4,450,000 VND

7 Phí hoạt động lãnh sự (ngoài phạm vi Châu Âu) 1 1,250,000 VND

Các dịch vụ lãnh sự khác


